DANH SÁCH HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN – HUYỆN HƯNG NGUYÊN
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lớp
	Học sinh trường
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Kim Minh Tiệp
	26/10/2008
	4Bx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 11 xã H.Yên Nam
	Hộ nghèo

	2
	Trần Thị Lộc
	07/10/2008
	4Ax
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 4 xã H.Yên Nam
	Hộ nghèo

	3
	Phạm Thị Ngân
	25/10/2010
	2Cx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 6B xã H.Yên Nam
	Hộ nghèo

	4
	Trần Thị Quỳnh Anh
	11/08/2011
	1Dx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 7A xã H.Yên Nam
	Hộ nghèo

	5
	Hoàng Thị Dung Nhi
	15/04/2011
	1Ax
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 11 xã H.Yên Nam
	Hộ cận nghèo

	6
	Phan Thị Bảo Nhi
	30/04/2009
	3Bx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 11 xã H.Yên Nam
	Hộ cận nghèo

	7
	Nguyễn Thị Hải Yến
	17/05/2009
	3Bx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 11 xã H.Yên Nam
	Hộ cận nghèo

	8
	Trần Thị Thảo Thùy
	26/01/2009
	3Bx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 7B xã H.Yên Nam
	Hộ cận nghèo

	9
	Nguyễn Thị Bảo Ngân
	21/08/2010
	2Cx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 6B xã H.Yên Nam
	Hộ cận nghèo

	10
	Nguyễn Văn Hiếu
	02/09/2009
	3Cx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 4 xã H.Yên Nam
	Hộ cận nghèo

	11
	Nguyễn Thị Trà My
	11/04/2011
	1Bx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 11 xã H.Yên Nam
	Hộ cận nghèo

	12
	Phan Thị Trang
	13/12/2010
	1Bx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 1 xã H.Yên Nam
	Hộ nghèo (Mồ côi cha)

	13
	Nguyễn Văn Dũng
	20/5/2008
	4D
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 4 xã H.Yên Nam
	Bị ung thư; Mồ côi cha

	14
	Phạm thị Thơ
	15/06/2008
	4Bx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 1 xã H.Yên Nam
	Hộ nghèo

	15
	Ngô Thị Thủy
	03/10/2008
	4Bx
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 1 xã H.Yên Nam
	Hộ cận nghèo

	16
	Nguyễn Thị Vân Thiên
	20/12/2010
	2Ax
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 6A xã H.Yên Nam
	Hộ cận nghèo


	17
	Nguyễn Tú Thế
	13/06/2010
	2Ax
	Trường TH H.Yên Nam
	Xóm 1 xã H.Yên Nam
	Hộ cận nghèo

	18
	Trần Dương Thùy Trâm
	08/09/2009
	3A
	Trường TH Hưng Tiến
	Xóm 4 xã Hưng Tiến
	Hộ nghèo

	19
	Nguyễn Hoàng Anh
	02/01/2010
	2A
	Trường TH Hưng Tiến
	Xóm 3 xã Hưng Tiến
	Hộ nghèo

	20
	Trần thị Thùy Dung
	10/02/2010
	2A
	Trường TH Hưng Tiến
	Xóm 3 xã Hưng Tiến
	Hộ cận nghèo

	21
	Nguyễn Thị Hồng Duyên
	04/04/2011
	1A
	Trường TH Hưng Tiến
	Xóm 5 xã Hưng Tiến
	Hộ nghèo

	22
	Trần Thị Trà My
	22/08/2009
	3A
	Trường TH Hưng Tiến
	Xóm 1 xã Hưng Tiến
	Hộ cận nghèo

	23
	Nguyễn Thanh Trúc
	18/08/2011
	1A
	Trường TH Hưng Tiến
	Xóm 1 xã Hưng Tiến
	Ung thư máu

	24
	Trần Thị Thu Hà
	26/02/2008
	4A
	Trường TH Hưng Tiến
	Xóm 1 xã Hưng Tiến
	Hộ cận nghèo

	25
	Phạm Thị Như Quỳnh
	10/12/2011
	1B
	Trường TH Hưng Tiến
	Xóm 6 xã Hưng Tiến
	Hộ cận nghèo

	26
	Nguyễn Thị Chiến
	08/11/2005
	5A
	Trường TH Hưng Tiến
	Xóm 7 xã Hưng Tiến
	Hộ nghèo

	27
	Trần trâm Anh
	07/11/2011
	1A
	Trường TH Hưng Tiến
	Xóm 3 xã Hưng Tiến
	Hộ cận nghèo

	28
	Lê  Huy Vũ
	07/03/2010
	2A
	Trường TH Hưng Tiến
	Xóm 6 xã Hưng Tiến
	Hộ cận nghèo

	29
	Thái Thị Hồng Mến
	05/01/2008
	4D
	Trường TH Minh Khai
	K12 TT Hưng Nguyên
	Hộ nghèo (Mồ côi cha)

	30
	Lê Thị Hà Giang
	07/08/2008
	4D
	Trường TH Minh Khai
	K3 TT Hưng Nguyên
	Hộ nghèo (Bố bị bệnh)

	31
	Ngô Võ Hồng Thắm
	15/10/2011
	1D
	Trường TH Minh Khai
	K6 TT Hưng Nguyên
	Hộ nghèo 

	32
	Nguyễn Thị Hoa
	28/09/2011
	1C
	Trường TH Minh Khai
	K4 TT Hưng Nguyên
	Hộ nghèo (Mẹ bị tai nạn CTSN)

	33
	Cao Thị Hồng Ngọc
	21/01/2009
	3E
	Trường TH Minh Khai
	K2 TT Hưng Nguyên
	Hộ nghèo (Mồ côi cha)

	34
	Trần Thị Huyền Chi
	26/06/2009
	3E
	Trường TH Minh Khai
	K2 TT Hưng Nguyên
	Hộ nghèo (Bố bị bệnh)

	35
	Cao Thị Trà My
	08/08/2010
	2E
	Trường TH Minh Khai
	K3 TT Hưng Nguyên
	Hộ c.nghèo (Em gái bị bệnh h.nghèo) 

	36
	Nguyễn Thị Nhung
	18/10/2011
	1D
	Trường TH Minh Khai
	K3 TT Hưng Nguyên
	Hộ nghèo (Bố bị tai nạn, hc rất khó khăn )

	37
	Phạm Ngọc Hải
	03/01/2008
	4C
	Trường TH Hưng Đạo
	Xóm 2B Hưng Đạo
	Hộ nghèo; Mồ côi cha mẹ

	38
	Nguyễn Bình An
	22/02/2009
	2B
	Trường TH Nghi liên
	Xóm 18C Nghi Liên
	Hộ cận nghèo

	39
	Nguyễn Tú Hiếu
	10/04/2011
	1A
	Trường TH H.Yên Bắc
	Xóm 4 xã H.Yên Bắc
	Hộ cận nghèo

	40
	Bùi Văn Thái
	25/01/2010
	4B
	Trường TH H.Yên Bắc
	Xóm 1 xã H.Yên Bắc
	Hộ cận nghèo

	41
	Phạm Văn Huy
	14/09/2010
	2A
	Trường TH H.Yên Bắc
	Xóm 4 xã H.Yên Bắc
	Hộ cận nghèo

	42
	Nguyễn Thị Thương
	24/08/2009
	2B
	Trường TH H.Yên Bắc
	Xóm 2B xã H.Yên Bắc
	Hộ nghèo

	43
	Nguyễn Khánh Long
	03/11/2009
	2B
	Trường TH H.Yên Bắc
	Xóm 2B xã H.Yên Bắc
	Hộ cận nghèo

	44
	Nguyễn Văn Tuấn
	02/10/2011
	1A
	Trường TH H.Yên Bắc
	Xóm 7A xã H.Yên Bắc
	Hộ cận nghèo

	45
	Nguyễn Phương Nga
	08/01/2011
	1C
	Trường TH H.Yên Bắc
	Xóm 6A xã H.Yên Bắc
	Hộ cận nghèo

	46
	Đinh xuân Phi
	08/10/2005
	7A
	Trường THCS H.Yên
	Xóm 4 xã H.Yên Bắc
	Hộ nghèo

	47
	Bùi Thị Hà
	10/11/2006
	6A
	Trường THCS H.Yên
	Xóm 1 xã H.Yên Bắc
	Hộ cận nghèo

	48
	Bùi Văn Sơn
	15/03/2005
	7C
	Trường THCS H.Yên
	Xóm 1 xã H.Yên Bắc
	Hộ nghèo

	49
	Nguyễn Viết Dũng
	23/09/2006
	6C
	Trường THCS Nghi Liên
	Xóm 5 xã Nghi Liên
	Hộ nghèo

	50
	Phan Văn Khang
	2011
	1A
	Trường TH H.Yên Bắc
	Xóm 2A xã H.Yên Bắc
	Hộ cận nghèo


